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- Đề nghị các Giảng viên và học viên tuân thủ nghiêm túc TB số 78/TB-ĐHHHVN ngày 20/01/2022 về việc triển khai đào tạo trực tiếp từ ngày 

07/02/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường; 

- Trước khi vào lớp và kết thúc buổi học các học viên phải điểm danh vân tay; 

- Học viên phải đeo khẩu trang; GV, HV thuộc diện phải cách ly y tế liên hệ để có biện pháp hỗ trợ giảng dạy và học tập (Nếu cần) 

TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian 
Phòng 

học 

Kết 

quả  

theo 

dõi 

Lịch học tập 

1.  
QLDA 2021-1 

QLDA 2021-2 lớp 1 

Phân tích định lượng trong QLXD 

Thống kê ứng dụng trong QLXD 

Bùi Quốc Bình 

Phạm Văn Khôi 

Sáng T7 

Chiều T7, ngày CN 
301 A6  

2.  
TĐH 2021-1 

TĐH 2021-2 

Các phần mềm chuyên dụng 

Điều khiển Vector máy điện xoay chiều 3 

pha 

Hoàng Đức Tuấn 

Phạm Tâm Thành 

 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

 

302 A6  

3.  
KTMT 2021-1 

KTMT 2021-2 
Kỹ thuật xử lý nước thải Trần Hữu Long Cả ngày CN 101 A6-B  

4.  QLMT 2021-2 Các nguyên lý sản xuất sạch hơn Võ Hoàng Tùng Cả ngày T7 209 A6  

5.  
KTTT 2020-2 

KTTT 2021-1 
Tính di động của tàu nâng cao Lê Thanh Bình Cả ngày T7, CN 503 A6  

6.  CNTT 2021-1 Thương mại điện tử Nguyễn Trung Đức Cả ngày T7 314 A4  
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7.  CNTT 2021-2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Lê Quyết Tiến Chiều T7 202 A4  

8.  
CNTT 2021-1 

CNTT 2021-2 
Phương pháp NCKH Đỗ Tất Mạnh Cả ngày CN 305 A6  

9.  KTBT 2020-2 Chẩn đoán kỹ thuật và dự báo hỏng hóc Lê Văn Điểm Chiều T7, chiều CN 207 A6  

10.  QLSX 2021-2 
Quản lý chất lượng 

Kỹ thuật vận chuyển và xếp dỡ vật liệu 

Lê Thị Nhung 

Nguyễn Lan Hương 

Chiều T7 

Cả ngày CN 
208 A6  

11.  
QLHH 2021-1 

QLHH 2021-2 
Quản lý nguồn nhân lực hàng hải Mai Xuân Hương Cả ngày CN 209 A6  

12.  
KTĐT 2020-2 

KTĐT 2021-1 
Hệ thống thông tin vệ tinh Phạm Văn Phước Cả ngày T7 306 A6  

13.  QLKT 2020-2 lớp 3 Quản lý công Đặng Công Xưởng Cả ngày T7 204 A6  

14.  QLKT 2021-1 lớp 1 
Kinh tế phát triển 

Quản lý Nhà nước về kinh tế 

Nguyễn Văn Sơn 

 Đặng Công Xưởng 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

305 A6 

204 A6 
 

15.  QLKT 2021-2 lớp 1 
Quản trị tài chính 

Kinh tế đối ngoại 

Vũ Trụ Phi 

Dương Văn Bạo 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
303 A6  

16.  QLKT 2021-2 lớp 3 Đầu tư Dương Văn Bạo Cả ngày T7 202 A6  

17.  
QLTC 2021-1 

QLTC 2021-2 
Tài chính quốc tế Vũ Trụ Phi Cả ngày CN 202 A6  
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18.  
QLVT 2021-1 

QLVT 2021-2 
Logistic vận tải Phạm Thị Yến Sáng T7 207 A6  

19.  QLDA 2021-2 lớp 2 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nguyễn Thị Hồng Hạnh Cả ngày T7   

20.  QLKT 2020-2 lớp 4 Phương pháp NCKH Nguyễn Hồng Vân Cả ngày T7, CN   

21.  QLKT 2021-1 lớp 3 Kế toán quản trị Đỗ Thị Mai Thơm Cả ngày T7, CN   

22.  QLKT 2021-2 lớp 5 Thống kê kinh tế Phùng Mạnh Trung Cả ngày T7, CN   

23.  
QLKT 2021-2 lớp 6 

QLKT 2022-1 lớp 3 
Quản lý nguồn nhân lực Mai Khắc Thành Cả ngày T7, CN   

24.  
NCS - Khoa học hàng 

hải 

Luật hàng hải và các công ước quốc tế về 

hàng hải 
Nguyễn Mạnh Cường 

Sáng T7 

Chiều T7, ngày  CN 

208 A6 

205 A6 
 

Lịch thi kết thúc học phần 

25.  QLMT 2021-2 Thi: Ứng dụng GIS trong KTMT Trần Đức Phú 14h00 chiều CN 306 A6  

26.  KTBT 2020-2 Thi: Dao động hệ động lực tàu thủy Đỗ Đức Lưu 08h00 sáng CN 306 A6  

27.  NCS-KTBT 2020 Thi: Dao động hệ động lực tàu thủy Đỗ Đức Lưu 08h00 sáng CN 306 A6  

28.  
QLHH 2021-1 lớp 3 

QLHH 2021-2 lớp 4 

Thi: Thương vụ vận tải biển 

Thi: Pháp luật vận tải biển 

Thi: An ninh hàng hải và bến cảng 

Thi: Kiếm tra tàu và cảng biển 

Đinh Xuân Mạnh 

Lương Thị Kim Dung 

Nguyễn Thanh Sơn 

Nguyễn Thanh Sơn 

Cả ngày T7, CN   



              NBH: 30/05/18-REV:0                                               BM.04-QT.SDH.03 

  

Thi: Quản lý nguồn nhân lực hàng hải 

Thi: Bảo vệ môi trường biển  

Mai Xuân Hương 

Phan Văn Hưng 

          Lịch trực lãnh đạo: Phó Viện trưởng Lại Huy Thiện - T7, Viện trưởng Nguyễn Kim Phương - CN. 

          Lịch trực chuyên viên: Đỗ Tất Mạnh - T7, CN. 

                               Cán bộ phụ trách                                                                                                                                  Viện trưởng                       

                                          

                                      (Đã ký)                                                                                                                                                 (Đã ký)  

 

                               Trần Minh Tuấn                                                                                                                      PGS.TS. Nguyễn Kim Phương  

       


